
Trang 1 

 - Thư mục thông báo sách mới 

NGÔN NGỮ 

VẬT LÝ 

KỸ THUẬT 

1/. PHẠM TUẤN.  270 bài tập sơ cấp giao tiếp tiếng Pháp : Kèm lời giải - Song ngữ Pháp - Việt / 
Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng. - H. : Thanh niên, 2014. - 256tr. ; 21cm  

2/. PHẠM TUẤN.  245 bài tập sơ cấp đàm thoại đúng ngữ pháp : Kèm lời giải - Song ngữ Pháp - Việt 
/ Phạm Tuấn, Tăng Văn Hùng. - H. : Thanh niên, 2014. - 254tr. ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 227-254  

1/. NGUYỄN THANH THẢO.  Lý thuyết bảo toàn năng lƣợng / Nguyễn Thanh Thảo. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 662tr. ; 24cm  
        Phụ lục: tr. 580-660. - Thƣ mục: tr. 661-662  

1/. HỒ ĐẮC LỘC.  Hƣớng dẫn thiết kế cung cấp điện / Hồ Đắc Lộc. - H. : Xây dựng, 2014. - 90tr. ; 
27cm  
        Phụ lục: tr. 48-87  

2/.  Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép = Residential building from 
precast reinforced concrete large panel - Construction, check and acceptance. - H. : Xây dựng, 2014. - 
43tr. : hình vẽ, bảng ; 31cm. - (Tiêu chuẩn quốc gia)  
        Phụ lục: tr. 35-41.- Thƣ mục: tr. 42  

        Tóm tắt: Chủ đề bao 40 bài học cơ bản đƣợc trình bày song ngữ Pháp - Việt, đơn giản, dễ 
hiểu dành cho các bạn có khả năng tự học để luyện tập giao tiếp. Với 57 mẫu đối thoại, tập tài liệu 
này sẽ giúp bạn ôn luyện 1037 từ vựng và tiếp cận với thực tế cuộc sống thƣờng ngày của ngƣời 
Pháp hiện nay  

        Tóm tắt: Gồm có 32 chủ đề ngữ pháp đƣợc trình bày song ngữ Pháp - Việt. mỗi chủ đề có ba 
nội dung: Mẫu đối thoại tùy theo tình huống, kèm theo đĩa CD. Bài học ngữ pháp đơn giản, dễ hiểu. 
Bài tập thực hành kèm lời giải  

        Tóm tắt: Tổng quan về lý thuyết bảo toàn năng lƣợng; chu trình rankine; nhiệt động hoá học 
quá trình cháy; thiết kế nhà máy nhiệt điện sử dụng hơi nƣớc; turbine khí; động cơ đốt trong - động cơ 
piston; động cơ wankel; điều hoà không khí; năng lƣợng hạt nhân; các hệ thống tích trữ năng lƣợng; 
các hệ thống chuyển đổi năng lƣợng  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức xác định tâm phụ tải tính toán, xác định phụ tải tính toán, 
thiết kế chiếu sáng, chọn máy biến áp cho nhà máy, chọn dây dẫn và thiết bị bảo vệ, kiểm tra sụt áp 
thiết bị tiêu thụ điện, tính toán ngắn mạch, tính và chọn tụ bù, thiết kế bảo vệ an toàn  

        Tóm tắt: TCVN 9376:2012 bao gồm các quy định về phạm vi áp dụng, tài liệu viện dẫn, 
nguyên tắc chung, vận chuyển và xếp dỡ cấu kiện, thiết bị thi công, lắp ghép cấu kiện, thi công mối 
nối, công tác kiểm tra và nghiệm thu, công tác an toàn đối với công tác thi công và nghiệm thu công 
tác lắp ghép nhà ở lắp ghép tấm lớn  

Ký hiệu môn loại: 445/H103T 

Ký hiệu môn loại: 445/H103T 

Ký hiệu môn loại: 531.62/L600T 

Ký hiệu môn loại: 621.31/H561D 

Ký hiệu môn loại: 624.183410218597/NH100-Ơ 

Kho Đọc: VN.033830 
Kho Mƣợn: MV.043423-43424   

Kho Đọc: VN.033829 
Kho Mƣợn: MV.043421-43422   

Kho Đọc: VV.008002 
Kho Mƣợn: MV.043425-43426   

Kho Đọc: VV.008007 
Kho Mƣợn: MV.043437-43438   

Kho Đọc: VV.008005 
Kho Mƣợn: MV.043427   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 2 

 - Thư mục thông báo sách mới 

NHÀ VÀ XÂY DỰNG 

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

Y HỌC 

NGHỆ THUẬT 

3/. PHẠM QUANG HUY.  Điều khiển lập trình với S7 - Tia portal / Phạm Quang Huy, Nguyễn Duy 
Ngọc. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2015. - 363tr. ; 24cm  

4/.  Tổ chức thi công = Organization of construction activities. - Xuất bản lần 2. - H. : Xây dựng, 2014. 
- 23tr. ; 31cm. - (Tiêu chuẩn Quốc gia)  
        Phụ lục: tr. 57-71  

1/. PHẠM HUY CHÍNH.  Độ bền mỏi của kết cấu thép hàn / Phạm Huy Chính. - H. : Xây dựng, 2014. - 
194tr. ; 24cm  
        Thƣ mục: tr. 191  

1/. LÊ VĂN PHÙNG.  Khoa học quản lý / Lê Văn Phùng (ch.b.), Nguyễn Địch, Trần Thị Tuyết. - H. : 
Thông tin và Truyền thông, 2014. - 177tr. : hình vẽ, ảnh ; 24cm  

1/. NGUYỄN QUANG TUẤN.  Bệnh mạch vành ổn định / Nguyễn Quang Tuấn. - H. : Hà Nội, 2014. - 
347tr. ; 17cm  
        Thƣ mục tham khảo: tr. 467 - 470  

        Tóm tắt: Giới thiệu và hƣớng dẫn cài đặt tia Portal, lập trình với S7 200, S7 1200 từ chƣơng 
trình tia Portal kèm theo các bài tập minh hoạ hƣớng dẫn thực hành và tạo giao diện với S7 200, S7 
300, tia Portal  

        Tóm tắt: Giới thiệu tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4055:2012 về tổ chức thi công xây dựng bao 
gồm: phạm vi áp dụng, tài liệu viện dẫn, quy định chung, chuẩn bị thi công, công tác cung ứng vật tƣ - 
kỹ thuật, cơ giới xây dựng, công tác vận tải, tổ chức lao động, lập kế hoạch tác nghiệp và điều độ sản 
xuất, tổ chức kiểm tra chất lƣợng  

        Tóm tắt: Nghiên cứu về độ mỏi của kết cấu thép hàn: sự phá hoại mỏi, những yếu tố ảnh 
hƣởng đến sự chịu mỏi và kết cấu của mối nối hàn, thí nghiệm về độ mỏi, cƣờng độ của thép tấm khi 
có ứng suất thay đổi, sức chịu mỏi của mối nối hàn ghép chồng, sức chịu mỏi của một số dạng mối 
hàn....  

        Tóm tắt: Tổng quan về khoa học quản lý, nguyên tắc, phƣơng pháp, các hoạt động, thông tin 
lãnh đạo và quản lý, khoa học quản lý tầm vĩ mô, hệ thống hỗ trợ ra quyết định  

        Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức khái quát về vai trò nội mạc động mạch vành, về điều chỉnh 
các rối loạn lipid máu, và các phƣơng pháp điều trị dựa theo sinh lí bệnh hiện đại với xu thế phối hợp 
trị liệu, chú trọng tiêu sợi huyết, tạo nhịp tim...  

Ký hiệu môn loại: 629.89/Đ309K 

Ký hiệu môn loại: 624.0218597/T450C 

Ký hiệu môn loại: 693.71/Đ450B 

Ký hiệu môn loại: 658/KH401H 

Ký hiệu môn loại: 616.123/B256M 

Kho Đọc: VV.008004 
Kho Mƣợn: MV.043433-43434   

Kho Mƣợn: MV.043428 
Kho lƣu động: LD.001017-1018   

Kho Đọc: VV.008003 
Kho Mƣợn: MV.043435-43436   

Kho Đọc: VV.008006 
Kho Mƣợn: MV.043431-43432   

Kho Đọc: VN.033837 
Kho Mƣợn: MV.043429-43430 
Kho lƣu động: LD.001015-1016   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 3 

 - Thư mục thông báo sách mới 

THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

VĂN HỌC & TU TỪ HỌC 

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

CHÍNH TRỊ 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN 

1/. ĐẶNG THÁI HOÀNG.  Kiến trúc bệnh viện đa khoa / Đặng Thái Hoàng. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 
2014. - 75tr. : hình vẽ ; 24cm  

1/.  Các tiêu chuẩn về công trình thể thao. - H. : Xây dựng, 2014. - 132tr. ; 31cm 

1/.  Văn học và tuổi thơ. - H. : Giáo dục, 2014. - 32tr. ; 24cm. - (Văn học và tuổi trẻ) 

2/.  Văn học và tuổi trẻ. - H. : Giáo dục, 2014. - 64tr. ; 24cm 

1/.  Biên niên sử thế giới từ tiền sử đến năm 1945 : Sách tham khảo / Nguyễn Văn Dân. - H. : Chính 
trị Quốc gia, 2014. - 788tr. ; 24cm  
        Thƣ mục: tr. 12. - Phụ lục: tr. 765-786  

1/.  Cầm quyền khoa học : Sách tham khảo / Hoàng Văn Hổ ch.b. ; Dịch: Hải Anh... ; Nguyễn Quang 
Vinh h.đ.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 595tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Hƣớng dẫn thiết kế khối phòng khám đa khoa, bộ phận nhập viện và bộ phận cấp 
cứu; khối cận lâm sàng, các khoa và đơn nguyên hộ lý trong khối điều trị nội trú, thiết kế phòng bệnh 
nhân. Giới thiệu một số kiểu bệnh viện và các hình khối cơ bản của bệnh viện  

        Tóm tắt: Gồm 4 TCXDVN 287: 2004 đến 281:2004: các công trình thể thao nhƣ bể bơi, nhà 
thể thao, sân thể thao...  

        Tóm tắt: Tập hợp các bài văn thơ của các cháu thiếu nhi năm 2014  

        Tóm tắt: Tổng quát về lịch sử nhân loại qua các thời kì phát triển, bắt đầu từ thời tiền sử, đến 
thời thƣợng cổ, thời cổ đại, thời trung đại, Phục hƣng và cải cách, thời đại Barốc, thời đại Ánh sáng, 
thời đại Cách mạng tƣ sản, thời Cận đại và thời Hiện đại  

        Tóm tắt: Khái quát quan điểm cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trình bày tóm tắt 
ý nghĩa quan trọng của cầm quyền khoa học và nêu rõ qui luật, tƣ tƣởng, phƣơng pháp và kinh 
nghiệm vận dụng cầm quyền khoa học. Một số vấn đề xây dựng năng lực cầm quyền của đảng cầm 
quyền và xây dựng đảng cầm quyền  

Ký hiệu môn loại: 725.592028/K305T 

Ký hiệu môn loại: 796.0218597/C101T 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/V115H 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/V115H 

Ký hiệu môn loại: 909/B305N 

Ký hiệu môn loại: 324.251075/C120Q 

Kho Đọc: VV.008008 
Kho Mƣợn: MV.043441-43442   

Kho Đọc: VV.008009 
Kho Mƣợn: MV.043439-43440   

Kho lƣu động: LD.001022-1023 
Kho Thiếu Nhi Đọc: TN.000384-385   

Kho Đọc: VV.008010 
Kho Mƣợn: MV.043443-43444 
Kho lƣu động: LD.001021   

Kho Đọc: VV.008011 
Kho Mƣợn: MV.043445-43446 
Kho lƣu động: LD.001019-1020   

Kho Đọc: VN.033832 
Kho Mƣợn: MV.043405-43406   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 4 

 - Thư mục thông báo sách mới 

KINH TẾ 

PHÁP LUẬT 

1/.  Một số vấn đề lý luận mới về chủ nghĩa xã hội và con đƣờng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
hiện nay / Lê Hữu Tầng (ch.b.), Dƣơng Phú Hiệp, Phạm Văn Đức.... - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 
196tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Triết học, Thƣ mục: tr. 188-194  

2/. NGUYỄN THẾ NGHĨA.  Những nguyên lý triết học / Nguyễn Thế Nghĩa ch.b.. - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2014. - 647tr. ; 24cm  
        Thƣ mục: tr. 630-642  

1/. HUỲNH CHÂU DUY.  Các giải pháp tiết kiệm năng lƣợng / Huỳnh Châu Duy, Hồ Đắc Lộc. - H. : 
Xây dựng, 2014. - 141tr. ; 27cm  

1/. NGÔ HỮU PHƢỚC.  Dẫn độ trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam : Sách chuyên khảo / Ngô 
Hữu Phƣớc. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 303tr. : bảng ; 21cm  
        Thƣ mục: tr. 165-183. - Phụ lục: tr. 184-303  

2/. Hƣớng dẫn môn học luật thƣơng mại / Nguyễn Thị Dung (ch.b.), Nguyễn Thị Yến, Vũ Phƣơng 
Đông.... - H.: Lao động. - 21cm  
         T.1. - 2014. - 355tr.  

3/. Hƣớng dẫn môn học luật thƣơng mại / Nguyễn Thị Dung (ch.b.), Nguyễn Thị Yến, Vũ Phƣơng 
Đông.... - H.: Lao động. - 21cm  
         T.1. - 2014. - 355tr.  

        Tóm tắt: Hai cách tiếp cận về chủ nghĩa xã hội. Một số thành tố trong "mục tiêu chung của 
toàn dân tộc " trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam  

        Tóm tắt: Giới thiệu những nguyên lí triết học nói chung, triết học Mác - Lênin nói riêng và 
nghiên cứu sâu về thế giới quan khoa học duy vật biện chứng, phƣơng pháp luận khoa học biện 
chứng duy vật và triết học xã hội  

        Tóm tắt: Trình bày các lý thuyết và các ví dụ minh họa cho các giải pháp tiết kiệm năng 
lƣợng...  

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về dẫn độ. Thực trạng dẫn độ trong điều ƣớc 
quốc tế và pháp luật Việt Nam. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả dẫn độ ở Việt Nam  

        Tóm tắt: Giới thiệu đề cƣơng chi tiết môn học luật thƣơng mại. Cung cấp câu hỏi ôn tập, thảo 
luận và bài tập tình huống. Tập hợp một số văn bản pháp luật tƣơng ứng với kiến thức đã học  

        Tóm tắt: Trình bày pháp luật về mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thƣơng mại, đại diện và 
môi giới thƣơng mại, uỷ thác mua bán hàng hoá và đại lý thƣơng mại, khuyến mại và quảng cáo 
thƣơng mại, dịch vụ logistics...  

Ký hiệu môn loại: 335.4346/M458S 

Ký hiệu môn loại: 335.4112/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 333.79/C101G 

Ký hiệu môn loại: 345.052/D121Đ 

Ký hiệu môn loại: 343.59707/H561D 

Ký hiệu môn loại: 343.59707/H561D 

Kho Đọc: VN.033834 
Kho Mƣợn: MV.043409-43410   

Kho Đọc: VV.008001 
Kho Mƣợn: MV.043403-43404   

Kho Đọc: VV.008000 
Kho Mƣợn: MV.043415-43416   

Kho Đọc: VN.033831 
Kho Mƣợn: MV.043413-43414   

Kho Đọc: VN.033835 
Kho Mƣợn: MV.043417-43418   

Kho Đọc: VN.033836 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 5 

 - Thư mục thông báo sách mới 

THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THỐNG VÀ GTVT 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN 

TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

1/.  Biểu thuế và bảng giá tối thiểu tham chiếu để tính thuế hàng hoá nhập khẩu 2015. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 767tr. : bảng ; 29cm  

2/.  Thuế TAX 2015 = Export - import tariff and value added tax on imports : Biểu thuế xuất khẩu - 
nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 1143tr. : 
bảng ; 29cm  

1/. NGUYỄN VĂN THẮNG.  Nghi lễ gia đình của ngƣời Mảng ở Việt Nam / Nguyễn Văn Thắng. - H. : 
Khoa học xã hội, 2014. - 263tr. ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 227- 249. - Thƣ mục: tr. 250-263  

1/. NGUYỄN QUANG HÒA.  Biên tập báo chí / Nguyễn Quang Hòa. - H. :  Thông tin và Truyền 
thông, 2015. - 186tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Phụ lục: tr. 162-178. - Thƣ mục: tr. 179-182  

2/. NGUYỄN QUANG HÒA.  Phóng sự báo chí: Lý thuyết, kỹ năng và kinh nghiệm / Nguyễn Quang 
Hòa. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2015. - 276tr. : ảnh ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Phụ lục: tr. 213-272. - Thƣ mục: tr. 273-276  

        Tóm tắt: Giới thiệu danh mục biểu thuế và bảng giá tối thiểu tham chiếu để tính thuế hàng 
hoá nhập khẩu năm 2015 đối với: động vật sống, các sản phẩm từ động vật, sản phẩm thực vật, mỡ 
và dầu động vật hoặc thực vật, thực phẩm chế biến, khoáng sản, sản phẩm của ngành công nghệ hoá 
chất, các sản phẩm bằng plastic, các sản phẩm từ da... và mức thuế suất ƣu đãi đối với một số mặt 
hàng khác  

        Tóm tắt: Giới thiệu danh mục biểu thuế xuất - nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập 
khẩu năm 2015 đối với: động vật sống, các sản phẩm từ động vật, sản phẩm thực vật, mỡ và dầu 
động vật hoặc thực vật, thực phẩm chế biến, khoáng sản, các sản phẩm bằng plastic, mặt hàng bằng 
gỗ, nguyên liệu dệt, cơ khí, phƣơng tiện đi lại... và mức thuế suất ƣu đãi đối với một số mặt hàng 
khác  

        Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm, quan điểm tiếp cận và lý thuyết áp dụng trong nghiên 
cứu nghi lễ ngƣời Mảng ở Việt Nam: nghi lễ chu kỳ đời ngƣời, nghi lễ nghề nghiệp, cầu an, thờ cúng 
tổ tiên, thần linh và lễ tiết, biến đổi trong nghi lễ gia đình ngƣời Mảng  

        Tóm tắt: Trình bày quy trình biên tập báo chí, những nguyên tắc khi biên tập, một số cạm bẫy 
đối với ngƣời biên tập báo chí; những lỗi thƣờng gặp trên báo, nguyên nhân và cách khắc phục; 
những tố chất của ngƣời biên tập và những quy ƣớc chung khi sửa chữa, trình bày bản thảo  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về thể loại phóng sự báo chí nhƣ: Hoàn 
cảnh lịch sử ra đời và phát triển của phóng sự, các dạng phóng sự, các quan điểm khác nhau về 
thể loại phóng sự cũng nhƣ các đặc điểm của thể loại này; những tố chất cần có của ngƣời viết; 
nghệ thuật Ký hiệu môn loại: 382.709597/B309T 

Ký hiệu môn loại: 382.709597/TH507T 

Ký hiệu môn loại: 395.209597/NGH300L 

Ký hiệu môn loại: 070.41/B305T 

Kho Mƣợn: MV.043419-43420   

Kho Đọc: VV.007999 
Kho Mƣợn: MV.043411 
Kho Tra Cứu: TC.001049   

Kho Đọc: VV.007998 
Kho Mƣợn: MV.043412 
Kho Tra Cứu: TC.001048   

Kho Đọc: VN.033833 
Kho Mƣợn: MV.043407-43408   

Kho Đọc: VN.033826 
Kho Mƣợn: MV.043397-43398   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 6 

 - Thư mục thông báo sách mới 

TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG 

TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC 

1/.  Công thức và hàm Excel / Tổng hợp, biên dịch: VN-guide. - Tái bản lần 4. - Thanh Hóa : Nxb. 
Thanh Hóa, 2014. - 127tr. : bảng, ảnh ; 20cm  

2/. NGUYỄN VĂN TUẤN.  Phân tích dữ liệu với R / Nguyễn Văn Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh, 2014. - 518tr. ; 25cm  

3/. PHAN LONG. Ứng dụng tin học triển khai có hiểu quả chƣơng trình CDIO và HEEAR / Phan Long, 
Phạm Quang Duy. - H.: Từ điển Bách khoa. - 24cm  
         T.2 : Thiết kế hệ thống quản lý học tập với Moodle. - 2014. - 303tr.  

4/.  Tin học cơ bản ứng dụng trong đời sống /  B.s.: Thái Thanh Sơn (ch.b.), Trần Duy Hùng, Nguyễn 
Thị Thu Thuỷ.... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2014. - 332tr. ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu và Phát triển tin học ứng dụng - AIRDI  

1/. NGUYỄN ĐỨC DIỆN.  Tƣ tƣởng triết học thiền của Tuệ Trung thƣợng sĩ / Nguyễn Đức Diện. - H. 
: Khoa học xã hội, 2014. - 195tr. ; 21cm  
        Thƣ mục: tr. 186-195  

viết phóng sự; một số phóng sự tiêu biểu 

        Tóm tắt: Trình bày những kĩ thuật cơ bản trong Microsoft Office: Khái quát về Microsoft Excel, 
nhập dữ liệu và công thức, lập cấu trúc trang, định dạng trang, sử dụng biểu đồ Excel...  

        Tóm tắt: Giới thiệu hƣớng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm phân tích thống kê và đồ thị R. 
Các phƣơng pháp phân tích và mô hình thống kê phổ biến bao gồm hồi qui tuyến tính, hồi qui logistic, 
phân tích tổng hợp, mô hình phân tích sống còn, phƣơng pháp phân tích chuỗi dữ liệu theo thời gian, 
phƣơng pháp Bayes, phƣơng pháp bootstrap...  

        Tóm tắt: Giới thiệu tộng quan về công nghệ dạy học, ứng dụng máy tính trong dạy học, kiểm 
tra, đánh giá, giới thiệu phần mềm soạn trắc nghiệm...  

        Tóm tắt: Gồm những kiến thức về tin học cơ bản ứng dụng trong đời sống nhƣ: Thông tin và 
lƣợng thông tin, làm quen với máy tính, chƣơng trình soạn thảo văn bản, bảng tính Excel, trình chiếu, 
mạng máy tính, khai thác dịch vụ trên internet, mạng xã hội, blog, virus máy tính  

        Tóm tắt: Trình bày hoàn cảnh ra đời tƣ tƣởng triết học thiền của Tuệ Trung thƣợng sĩ. Quan 
niệm về bản thể, thế giới hiện tƣợng và nội dung nhận thức luận trong triết học thiền của ông  

Ký hiệu môn loại: 070.4/PH431S 

Ký hiệu môn loại: 005.54/C455T 

Ký hiệu môn loại: 005.55/PH121T 

Ký hiệu môn loại: 005.3/Ƣ556D 

Ký hiệu môn loại: 005/T311H 

Ký hiệu môn loại: 181.043927/T550T 

Kho Đọc: VN.033827 
Kho Mƣợn: MV.043395-43396   

Kho Đọc: VN.033825 
Kho Mƣợn: MV.043391-43392   

Kho Đọc: VV.007996 
Kho Mƣợn: MV.043389-43390   

Kho Đọc: VV.007995 
Kho Mƣợn: MV.043399-43400   

Kho Đọc: VV.007997 
Kho Mƣợn: MV.043393-43394   

Kho Đọc: VN.033828 
Kho Mƣợn: MV.043401-43402   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 


